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1  ACB HNX Ngân hàng TMCP Á Châu      985,901,288 80% 100%

2  ASM HOSE CTCP Tập Đoàn Sao Mai      241,933,853 60% 100%

3  BID HOSE Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam   3,418,715,334 5% 100%

4  BMP HOSE CTCP Nhựa Bình Minh        81,860,938 50% 100%

5  BVH HOSE Tập Đoàn Bảo Việt      680,471,434 10% 100%

6  CII HOSE CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM      246,244,905 75% 100%

7  CTD HOSE CTCP Xây Dựng Coteccons        76,534,844 40% 100%

8  CTG HOSE Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam   3,723,404,556 10% 100%

9  DCM HOSE CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau      529,400,000 25% 100%

10  DHG HOSE CTCP Dược Hậu Giang      130,746,071 35% 100%

11  DPM HOSE TCT Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí -CTCP      391,334,260 40% 100%

12  DRC HOSE CTCP Cao Su Đà Nẵng      118,792,605 50% 100%

13  DXG HOSE CTCP Dịch Vụ và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh      302,942,630 75% 100%

14  FLC HOSE CTCP Tập Đoàn FLC      638,038,737 80% 100%

15  FPT HOSE CTCP FPT      530,878,729 80% 100%

16  GAS HOSE TCT Khí Việt Nam-CTCP   1,913,348,070 5% 100%

17  GMD HOSE CTCP GEMADEPT      288,276,957 55% 100%

18  GTN HOSE CTCP GTNFOODS      250,000,000 65% 100%

19  HBC HOSE CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình      129,850,757 80% 100%

20  HCM HOSE CTCP Chứng Khoán TPHCM      129,570,368 40% 100%

21  HPG HOSE CTCP Tập Đoàn Hòa Phát   1,516,909,673 60% 100%

22  HSG HOSE CTCP Tập Đoàn Hoa Sen      349,992,883 60% 100%

23  HUT HNX CTCP Tasco      251,058,913 75% 100%

24  ITA HOSE CTCP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo      938,321,575 65% 100%

25  KBC HOSE TCT Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP      469,760,189 75% 100%

26  KDC HOSE CTCP Tập Đoàn KIDO      205,661,141 60% 100%

27  MBB HOSE Ngân hàng TMCP Quân Đội   1,815,505,363 55% 100%

28  MSN HOSE CTCP Tập Đoàn Masan   1,047,474,042 40% 100%

29  MWG HOSE CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động      316,754,277 65% 100%

30  NKG HOSE CTCP Thép Nam Kim      130,000,000 35% 100%

31  NLG HOSE CTCP Đầu tư Nam Long      157,226,409 50% 100%

32  NT2 HOSE CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2      287,876,029 30% 100%

33  NVL HOSE CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va      622,828,788 30% 100%

34  PDR HOSE CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt      221,990,923 40% 100%

35  PNJ HOSE CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận      108,101,325 70% 100%

36  PVD HOSE Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí      382,850,160 50% 100%

37  PVS HNX Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam      446,700,421 50% 100%

38  REE HOSE CTCP Cơ Điện Lạnh      310,050,926 60% 100%

39  ROS HOSE CTCP Xây dựng FLC Faros      472,999,999 25% 100%
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40  SAB HOSE Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn      641,281,186 15% 100%

41  SBT HOSE CTCP Thành Thành Công- Biên Hòa      557,018,673 60% 100%

42  SHB HNX Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội   1,203,628,568 85% 100%

43  SSI HOSE CTCP Chứng Khoán Sài Gòn      489,849,370 65% 100%

44  STB HOSE Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín   1,803,653,429 90% 100%

45  VCB HOSE Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam   3,597,768,575 10% 100%

46  VCG HNX Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam      441,710,673 25% 100%

47  VCS HNX CTCP VICOSTONE        80,000,000 20% 100%

48  VIC HOSE Tập Đoàn Vingroup - CTCP   2,637,707,954 30% 95.97%

49  VJC HOSE CTCP Hàng không Vietjet      451,343,284 50% 100%

50  VNM HOSE CTCP Sữa Việt Nam   1,451,263,794 50% 42.58%
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1 TCH HOSE CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 353,271,564    55%

2 VND HOSE CTCP Chứng khoán Vndirect 150,997,785    75%

3 PHR HOSE CTCP Cao Su Phước Hòa 78,490,047      35%

4 SCR HOSE CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 243,871,235    85%

5 KSB HOSE CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương 46,800,000      75%

6 AAA HOSE CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát 83,599,988      60%

7 FIT HOSE CTCP Tập đoàn F.I.T 254,730,247    55%

8 HQC HOSE CTCP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 476,599,274    85%

9 CTI HOSE CTCP Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận Idico 62,999,997      55%

10 CEO HNX CTCP Tập đoàn C.E.O 154,403,991    75%
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